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Trường: THCS ___________________Lớp:_____ 

Họ tên:___________________________________ 

Nội dung Ôn tập Cuối học kỳ I - Lớp 6 

Môn TIẾNG NHẬT 
(Trọng tâm kiến thức SGK bài 1 → bài 5) 

Nội dung đã học 

- Hội thoại: khi ăn uống, rời khỏi nhà, về nhà, vào phòng… 

- Hiragana: biến âm, âm ngắt, âm dài, âm ghép 

- Khoảng 60 từ vựng 

- Số đếm: từ 11 đến 50 

 

Bài 1: Dựa vào gợi ý ở cột C, em hãy điền đáp án vào cột B tương ứng với nội dung cột A  

A B C 

1. Cảm ơn (lịch sự) 

2. Cảm ơn 

3. Không có gì 

4. Xin lỗi (lịch sự) 

5. Xin lỗi 

6. Không sao 

7. Mời mọi người ăn cơm 

8. Cảm ơn vì bữa ăn ngon 

9. Ngon quá 

10. Tôi no bụng rồi 

11. Chào mẹ, con đi học đây 

12. Con đi học rồi về nhé 

13. Chào mẹ, cn đã đi học về 

14. Con đi học về rồi đó à ? 

 a. O i shi i 

b. I t te ki ma su 

c. Ta da i ma 

d. Go chi sou sa ma de shi ta 

e. O ka e ri na sa i 

f. I ta da ki ma su 

g. O na ka, i p pa i de su 

h. It te ra s sha i 

i. Go me n na sa i 

j. I i e 

k. A ri ga to u 

l. Do i ta shi ma shi te 

m. Su mi ma se n 

n. A ri ga to go za i ma su 

 

Bài 2: Em hãy chuyển các câu hội thoại sau sang tiếng Nhật 

Cách đọc Tiếng Nhật 

1. I ta da ki ma su  

2. O i shi i  

3. O na ka, i p pa i de su  

4. Go chi so u sa ma de shi ta  

5. I t te ki ma su  

6. I t te ra s sha i  

7. Ta da i ma  

8. O ka e ri na sa i  
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9. A ri ga to u go za i ma su  

10.  Do u i ta shi ma shi te  

11.  Su mi ma se n  

12. Go me n na sa i  

 

Bài 3: Chữ số) Em hãy viết cách đọc các chữ số sau bằng chữ Romaji 

11 Ju i chi 10  

12 Ju ni 20  

13  30  

14  40  

15  50  

16  60  

17  70  

18  80  

19  90  
 

Bài 4: Em hãy chuyển các từ vựng sau sang tiếng Nhật 

STT Tiếng Việt にほんご STT Tiếng Việt にほんご 

1.  Cửa ra (de gu chi)  35 Tạp chí (za s shi)  

2.  Cửa vào (i ri gu chi)  36 Một tuổi (i s sa i)  

3.  Cửa sổ (ma do)  37 Tem (ki t te)  

4.  Tường (ka be)  38 Vé xe (ki p pu)  

5.  Chìa khóa (ka gi)  39 Lá cây (ha p pa)  

6.  Nước (mi zu)  40 Đuôi (shi p po)  

7.  Cơm (go ha n)  41 Khu phố (ma chi)  

8.  Quà tặng (o mi ya ge)  42 Tai (mi mi)  

9.  Con lợn (bu ta)  43 Mắt (me)  

10.  Hoa hồng (ba ra)  44 Con sâu (mu shi)  
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11.  Ngón tay (yu bi)  45 Quả đào (mo mo)  

12.  Cơ thể (ka ra da)  46 Núi (ya ma)  

13.  Gia đình (ka zo ku)  47 Sông (ka wa)  

14.  Tôi (bo ku)  48 
Cửa hàng rau  

(ya o ya) 
 

15.  Họa sĩ (ga ka)  49 
Cửa hàng cá 

 (sa ka na ya) 
 

16.  Bút chì (e n pi tsu)  50 Hiệu thuốc  

17.  Chữ Hán (ka n ji)  51 Hoa Lan (ra n)  

18.  Trôi chảy (pe ra pe ra)  52 Buổi trưa (hi ru)  

19.  Gió (ka ze)  53 Buổi đêm (yo ru)  

20.  Bút chì (e n pi tsu)  54 Nắng (ha re)  

21.  Đồng ruộng (ta n bo)  55 Mưa (a me)  

22.  Giặt giũ (se n ta ku)  56 Tuyết (yu ki)  

23.  Tủ sách (ho n da na)  57 Tôi (wa ta shi)  

24.  Đèn, điện (de n ki)  58 Nhật Bản (ni ho n)  

25.  Truyện tranh (ma n ga)  59 Trắng ( shi ro )  

26.  Tiếng Nhật (ni ho n go)  60 Đen ( ku ro)  

27.  Sách (ho n)  61 Thịt (ni ku)  

28.  Cặp (ka ba n)  62 Vải vóc (nu no)  

29.  Báo (shi n bu n)  63 Người (hi to)  

30.  Một năm (i chi ne n)  64 Hoa (ha na)  

31.  Nhà văn (sa k ka)  65 Sao (ho shi)  

32.  Nhạc cụ (ga k ki)  66 Trăng (tsu ki)  

33.  Nhật ký (ni k ki)  67 Tàu thủy (fu ne)  

34.  Kết hôn (ke k ko n)  68 Răng (ha)  
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Bài 5: Em hãy chọn đáp án đúng 

1. TSUKUE (Desk)  A)くつえ B)つこい C)つうえ D)つくえ 

2. KASA (Umbrella) A)こし B)かき C)かさ D)さか 

3. ITAI (Painful)  A)あたい B)いたい C)えてい D)いこい 

4. ATSUI (Hot)  A)あかい B)つあい C)あつい D)いあす 

5. SATOU (Sugar)  A)きこう B)さとう C)さつう D)きとい 

6. NEKO (Cat)  A)れこ B)ねこ C)ぬこ D)めこ 

7. INU (Dog)  A)いね B)いぬ C)いめ D)いれ 

8. HA (Tooth)  A)ま  B)ほ  C)よ  D)は 

9. HITO (Person)  A)ひし B)てと C)ひと D)てこ 

10. TOUFU (Tofu)  A)とうふ A)しいひ C)とうひ D)うとふ 

11. Ishikawa                  いつかわ         りつかわ         いしかわ 

12. Nakamura        ながむら         なかむら         たがむら         なやむろ 

13. Takahashi        たやほし         なかばし         なかはつ         たかはし 

14. Watanabe        わたなべ         ねたはべ         わなたべ         れたなべ 

15. Yamashita        かもした         やましな         やました         やほし 

16. NAMAE (Name) A)なめえ B)なまえ C)なほえ D)なみい 

17. YASUMI (Holiday) A)やすみ B)やすうみ C)かすみ D)やしみ 

18. MUSHI (Insect)  A)むり B)すり C)すし D)むし 

19. KOUYOU   A)こうゆう B)こうよう C)こうやう D)こうこう 

20. AME (Rain)  A)おぬ B)あぬ C)おめ D)あめ 

21. SORA (sky)  A)てら B)てち C)そら D)そち 

22. SAKURA   A)きくち B)きくら C)さくち D)さくら 

23. Rei (Bowing)  A)れい B)ねい C)ぬい D)わい 

24. KONRO (Stove)  A)こんつ B)こんろ C)こんる D)こんち 

25. SHINKANSEN (Bullet train) A)しんやんせん B)しんやんさん  

C)しんかんさん D)しんかんせん 

 


